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1. Đặt vấn đề

Các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài
(doanh nghiệp FDI) ngày càng đóng vai trò qua
trọng vào sự tăng trưởng và phát triển kinh tế của
Việt Nam nói chung và TP. HCM nói riêng. Tuy
nhiên, trong nhiều năm qua, rất nhiều doanh nghiệp
FDI khai lỗ triền miên để trốn thuế. Trong năm
2010, ngành Thuế đã thanh tra 575 doanh nghiệp
FDI kê khai lỗ trong các năm 2005 đến 2009, phát
hiện giảm lỗ hơn 4.000 tỷ đồng và truy thu thuế hơn
212 tỷ đồng. Có 43 doanh nghiệp FDI có quan hệ
giao dịch liên kết có dấu hiệu chuyển giá, xử phạt
37 doanh nghiệp, truy thu và phạt 27 tỷ đồng. Trong
năm 2011, ngành Thuế cũng thanh tra 585 trong số
1.267 doanh nghiệp FDI báo cáo lỗ thì có đến 494
doanh nghiệp bị xử lý vì gian lận trốn thuế, truy thu
hơn 978 tỷ đồng và xử phạt 272 tỷ đồng. Theo Thu
(2012) thì có khoảng 60% doanh nghiệp FDI tại TP.
HCM kê khai lỗ liên tục, không phát sinh số thuế
phải nộp, có dấu hiệu chuyển giá thông qua việc
mua bán hàng hóa và dịch vụ với các đơn vị có liên
kết trong nhiều năm. 

Để giải quyết vấn đề chuyển giá trốn thuế này, Bộ
Tài Chính và Cục Thuế TP. HCM đã triển khai các
giải pháp như thanh tra, kiểm tra, xử lý, truy thu,…
Hàng loạt nghiên cứu như Phụng (2011), Toàn
(2012), Trường (2012) và Thắng (2012) cũng đã chỉ

ra các biện pháp cấp thiết để chống gian lận thuế thu
nhập doanh nghiệp. Tuy nhiên, các nghiên cứu này
chỉ tập trung vào nghiên cứu định tính, chưa có
nghiên cứu nào sử dụng phương pháp định lượng.
Vì vậy, tác giả sử dụng phương pháp định lượng để
nghiên cứu vấn đề này một cách toàn diện và chi tiết
hơn trong trường hợp TP. HCM. Từ nghiên cứu này,
tác giả sẽ đề xuất các biện pháp nhằm hạn chế và
khắc phục vấn đề chuyển giá để giúp Cục Thuế TP.
HCM giải quyết tình trạng trốn thuế thu nhập doanh
nghiệp một cách hiệu quả hơn.

2. Cơ sở lý thuyết

Về các nghiên cứu lý thuyết, thì các tác giả trước
đây phân tích dựa vào mô hình như sau. Giả sử
doanh nghiệp i có thu nhập chịu thuế dương ở giai
đoạn t (Y). Ta có phương trình như sau: 

Thuếg
it = TtY

thuế
it (1)

Trong đó Tt là thuế suất, p =1,…,P và crp
it là

khoản giảm trừ thuế (crp
it≥ 0, với q p, i và t). Mặt

khác, thu nhập chịu thuế = lợi nhuận (πg) trừ khoản
giảm trừ thuế. 
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(3)

Trong đó, j = 1,…J và � là khoản giảm trừ thuế
tiềm năng. Từ phương trình 2 và 3, ta có:

Về mặt nghiện cứu thực nghiệm, có hai nghiên
cứu điển hình của Harris và Feeny (1999), Richard-
son và Lanis (2007). Từ mô hình trên, Harris và
Feeny (1999) đã đưa ra bảy nhân tố ảnh hưởng đến
thuế thu nhập doanh nghiệp. Chúng bao gồm quy
mô doanh nghiệp, khấu hao tài sản cố định, chi phí
lãi vay, chi tiêu nghiên cứu và phát triển, số công ty
con, chủ sở hữu và doanh nghiệp được niêm yết trên
sàn chứng khoán. Tuy nhiên, nghiên cứu này tìm
thấy có sự ảnh hưởng mạnh mẽ của chi phí lãi vay,
chi tiêu nghiên cứu phát triển, số công ty con, chủ
sở hữu nước ngoài và doanh nghiệp được niêm yết
trên sàn chứng khoán lên thuế thu nhập doanh
nghiệp. Richardson và Lanis (2007) nghiên cứu các
nhân tố ảnh hưởng đến thuế thu nhập doanh nghiệp
ở Úc và kết luận rằng quy mô doanh nghiệp, cơ cấu
vốn, tài sản, hàng tồn kho và nghiên cứu phát triển
là các nhân tố ảnh hưởng đến thuế thu nhập doanh
nghiệp.

3. Số liệu và phương pháp nghiên cứu

Để xây dựng mô hình nghiên cứu của mình, tác
giả dựa vào phương trình 4 và các nghiên cứu thực
nghiệm ở phần lý thuyết để lập mô hình hồi quy các
nhân tố ảnh hưởng đến thuế thu nhập như sau:

Yit = α + βXit+ εit. (5)

Trong đó Yit là thuế thu nhập doanh nghiệp. α là
hằng số hồi quy. Xit bao gồm: doanh thu xuất khẩu
trên tổng doanh thu của doanh nghiệp FDI; đầu vào
mua từ công ty mẹ trên tổng đầu vào của doanh
nghiệp FDI; doanh nghiệp FDI có giao dịch liên kết
có giá trị 1 và doanh nghiệp không có giao dịch liên
kết có giá trị 0; kinh nghiệm doanh nghiệp của
doanh nghiệp FDI được đo lường bằng số năm hoạt
động; doanh thu doanh nghiệp phản ánh quy mô
doanh nghiệp; doanh nghiệp được ưu đãi thuế;
doanh nghiệp vi phạm thuế bị phát hiện truy thu; chi
phí lãi vay; đầu tư tài sản cố định; ngành nghề kinh
doanh, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực
thương mại dịch vụ có giá trị 1 và các doanh nghiệp

khác có giá trị 0. εit là sai số thống kê.

Biến doanh thu xuất khẩu được đưa vào mô hình
bởi lẽ các doanh nghiệp FDI ở TP. HCM chủ yếu
xuất khẩu cho công ty mẹ hay xuất theo sự chỉ định
của công ty mẹ. Giá xuất khẩu do công ty mẹ quy
định với giá rất thấp với mục đích để trốn thuế thu
nhập doanh nghiệp. Vì vậy, biến này có kỳ vọng sẽ
có tác động tiêu cực đến số thuế thu nhập doanh
nghiệp nộp cho nhà nước. 

Ngoài việc kê khai giá xuất khẩu thấp, các doanh
nghiệp FDI tại TP. HCM còn khai giá đầu vào như
nguyên vật liệu, máy móc thiết bị,… rất cao nhằm
làm gia tăng khoản khấu trừ thuế thu nhập doanh
nghiệp và vì vậy họ báo lỗ để trốn thuế thu nhập
doanh nghiệp. Vì vậy, biến đầu vào cũng được đưa
vào mô hình nghiên cứu. Biến này được kỳ vọng có
dấu âm. 

Các doanh nghiệp kê khai lỗ để trốn thuế có dấu
hiệu liên kết nội bộ giữa doanh nghiệp trong nước
và doanh nghiệp nước ngoài. Các chiêu mà các
doanh nghiệp thường làm là liên kết nâng các loại
chi phí đầu vào và khi xuất khẩu lại kê giá thấp hơn
giá trị thực tế xuất khẩu. Vì vậy, biến giao dịch liên
kết được đưa vào mô hình là hợp lý. Biến này cũng
được kỳ vọng có mối quan hệ ngược chiều với thuế
thu nhập doanh nghiệp.

Doanh nghiệp có thời gian hoạt động dài cũng
được kỳ vọng sẽ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
nhiều hơn vì các doanh nghiệp này đã hết thời gian
được miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp. Các
doanh nghiệp này thường có lợi nhuận nhiều hơn
các doanh nghiệp mới bước vào thị trường, nên nộp
thuế thu nhập nhiều hơn. Tuy nhiên, các doanh
nghiệp này cũng có các kỹ năng và kinh nghiệm
trốn thuế nhiều hơn các doanh nghiệp mới vào thị
trường. Vì vậy, biến kinh nghiệm doanh nghiệp là
biến chưa thể xác định được dấu âm hay dương.
Ngược lại, biến doanh thu thể hiện quy mô của
doanh nghiệp FDI, lại thể hiện rất rõ sự tác động
tích cực đến biến thuế thu nhập doanh nghiệp.
Doanh thu càng lớn thì số thuế thu nhập phải nộp sẽ
tăng lên và ngược lại doanh thu càng nhỏ thì số thuế
thu nhập càng giảm.

Các biến có tác động tiêu cực đến thuế thu nhập
doanh nghiệp bao gồm doanh nghiệp được ưu đãi
thuế, chi phí lãi vay và đầu tư mua sắm tài sản cố
định. Chi phí lãi vay và đầu tư tài sản cố định là các
biến có tác động âm lên thuế thu nhập bởi lẽ đây là
khoản khấu trừ vào thuế thu nhập doanh nghiệp.

Thuếit (4)
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Ngược lại doanh nghiệp gian lận thuế và bị thanh
tra, kiểm tra phát hiện vi phạm, truy thu thuế có tác
động tích cực đến thuế thu nhập doanh nghiệp. Vì
vậy, chúng được đưa vào mô hình là hợp lý.

Để thực hiện được nghiên cứu này, tác giả tiến
hành thu thập số liệu từ Tổng Cục Thuế TP. HCM
năm 2011 cho hơn 900 doanh nghiệp FDI tại TP.
HCM. Tuy nhiên, chỉ có 900 doanh nghiệp FDI có
đủ dữ liệu và vì thế được chọn để nghiên cứu. 

Tác giả sử dụng phương pháp hồi quy OLS để
chạy phương trình hồi quy của mình. Phương pháp
kiểm định Breusch-Pagan cũng được sử dụng để
kiểm tra vấn đề phương sai không đồng nhất và nếu
có vấn đề thi tác giả sử dụng phương pháp của
White để giải quyết vấn đề này.

4. Kết quả nghiên cứu

Phương pháp hồi quy OLS được sử dụng và cho
kết quả hồi quy như bảng 1. Sau khi có kết quả hồi
quy, tác giải tiến hành các kiểm định và kết quả cho
thấy không có dấu hiệu xuất hiện hiện tượng tự
tương quan, đa cộng tuyến và phương sai không
đồng nhất. Hơn nữa, bảng 1 cho thấy các hệ số hồi
quy đều có ý nghĩa thống kê, trừ biến chi phí lãi vay.
Các hệ số F-test và R2 đều rất tốt. Vì vậy, kết quả hồi
quy là đáng tin cậy. 

Đúng như kỳ vọng, kết quả hồi quy ở bảng 1 cho
thấy các biến phản ánh chuyển giá có tác động tiêu
cực đến thuế thu nhập doanh nghiệp. Biến doanh
thu xuất khẩu có dấu âm và có ý nghĩa thống kê với
độ tin cậy trên 90%. Biến đầu vào và biến giao dịch
liên kết cũng có dấu âm và có ý nghĩa thống kê với
độ tin cậy hơn 99% và 90%. Biến tài sản cố định có

Bảng 1:  Kết quả hồi quy các nhân tố ảnh hưởng đến thuế thu nhập doanh nghiệp FDI 

tại TP. HCM

Ghi chú:  * = có ý nghĩa thống kê tại mức 10%; ** = có ý nghĩa thống kê tại mức 5%; ***= có ý nghĩa
thống kê tại mức 1%.

P-các giá trị trong ngoặc đơn (theo giá trị robust).
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tác động tiêu cực đến thuế thu nhập doanh nghiệp vì
có dấu âm và có ý nghĩa thông kê với độ tin cậy hơn
95%. Kết quả này phản ánh một thực tế là các doanh
nghiệp FDI khai giá xuất khẩu thấp để trốn thuế.
Thủ đoạn của các doanh nghiệp này là khai tăng chi
phí đầu vào và hạ giá xuất khẩu hay ký hợp đồng gia
công thấp (Toàn, 2012). Các công ty thường nâng
cao giá trị tài sản góp vốn, mua bán nguyên vật liệu,
bán thành phẩm thấp với công ty mẹ hoặc công ty
liên kết, qua cung cấp dịch vụ, phí quản lý, phí bản
quyền, phí hỗ trợ kỹ thuật, qua trả lương, đào tạo,
phí quảng cáo, qua việc điều phối thu nhập giữa các
bên liên kết, chuyển giá thông qua các nhà thầu
(Tiền Phong, 2012). Thu (2012) cũng có kết luận
tương tự. Các doanh nghiệp này thực hiện chuyển
giá bằng nhiều hình thức như nâng chi phí đầu vào,
chi phí mua sắm máy móc thiết bị, tiêu hao vật tư,…
để gia tăng các khoản khấu trừ về thuế nhằm trốn
thuế thu nhập doanh nghiệp. Chuyển giá làm cho
giá máy móc thiết bị và nguyên nhiên vật liệu đầu
vào của doanh nghiệp FDI tăng cao, đồng thời phá
giá sản phẩm đầu ra làm cho doanh nghiệp FDI bị
thua lỗ giả tạo. Phần vốn góp của phía Việt Nam có
khi mất hẳn hay buộc phải bán lại cho phía nước
ngoài vì thua lỗ xuất phát từ chuyển giá, biến doanh
nghiệp liên doanh thành doanh nghiệp 100% vốn
nước ngoài. Ngoài ra, các doanh nghiệp FDI còn
dùng chiêu chuyển giá lãi bằng cách chuyển đổi
thành công ty cổ phần và định giá không đúng với
giá trị tài sản, làm tăng lợi nhuận để niêm yết trên
sàn chứng khoán; rồi lợi dụng việc chuyển đổi để tư
bản hóa tài sản, bán bớt cổ phần, thậm chí chuyển
toàn bộ vốn ra khỏi Việt Nam...(Tin Mới, 2012).

Biến doanh nghiệp được ưu đãi thuế mang dấu
âm và có ý nghĩa thống kê với độ tin cậy hơn 95%.
Điều này cho thấy chính sách ưu đãi về thuế phát
huy tác dụng. Các doanh nghiệp đã lợi dụng triệt để
các chính sách quy định của Luật thuế Xuất nhập
khẩu và Luật Quản lý thuế, hàng hóa nhập khẩu để
gia công được miễn thuế, hàng tạm nhập tái xuất và
hàng hóa là nguyên liệu vật tư phục vụ cho sản xuất
hàng xuất khẩu có thể được kéo dài thời gian nộp
thuế tới 275 ngày kể từ ngày mở tờ khai hải quan.
Hàng hóa tạm nhập tái xuất có thể được kéo dài thời
gian nộp thuế tới 15 ngày kể từ ngày hết hạn tạm
nhập tái xuất. Tuy nhiên, trong thời gian được miễn
thuế hoặc được ân hạn thời gian nộp thuế, các doanh
nghiệp FDI đã tranh thủ nhập số lượng lớn hàng
hóa, sau đó, tự ngừng hoạt động, chủ doanh nghiệp
bỏ về nước. Hậu quả là cơ quan hải quan không

thể thu hồi được khoản nợ thuế bị treo lại của các
đối tượng này. Điều 15 Luật Thuế XK, Thuế NK và
Điều 18 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày
6/12/2010 của Bộ Tài chính quy định về thời hạn
nộp thuế, chính sách ân hạn thuế nhằm khuyến
khích doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật, ưu đãi
khuyến khích đầu tư. Tuy nhiên, một số trường hợp
doanh nghiệp lợi dụng để chây ỳ dẫn đến tình trạng
nợ thuế quá hạn, phải cưỡng chế, cơ quan hải quan
khó có khả năng thu hồi nợ đọng, nhất là những
khoản nợ của doanh nghiệp FDI bỏ trốn về nước
(Phong, 2012).

Vấn đề trốn thuế xẩy ra do một số nguyên nhân
chính sau đây. Thứ nhất, các văn bản pháp luật về
chống chuyển giá chưa hoàn thiện. Chúng ta chưa
có luật chống chuyển giá mà mới có ở cấp thông tư,
nên các cơ quan khó thực hiện chống chuyển giá.
Các khoản chi ngân sách phục vụ chống chuyển giá
như chi phí để mua thông tin, chi phí điều tra, xác
minh....cũng chưa được làm rõ trong chi ngân sách
nhà nước. Các cơ quan có liên quan như công an,
tham tán kinh tế,…chưa có quy định phối hợp lẫn
nhau nhằm hỗ trợ ngành Thuế thu thập thông tin
phục vụ công tác chống chuyển giá. Thứ hai, công
tác đấu tranh chống chuyển giá gặp nhiều khó khăn
vì ngành thuế chưa có thẩm quyền điều tra về thuế.
Khi có thông tin khả nghi về chuyển giá, ngành thuế
không có quyền điều tra như kiểm tra đột xuất,
khám xét, bắt giữ... thì rất khó khăn trong thu thập
thông tin và chống chuyển giá. Thứ ba, hiện nay bộ
phận chuyên trách thu thập thông tin về thuế nói
chung và chống chuyển giá nói riêng chưa được
thành lập. Thứ tư, hệ thống thông tin về thuế và
chống chuyển giá chưa có ở nước ta, dẫn đến tình
trạng thiếu thông tin về người nộp thuế và chuyển
giá. Tuy ngành thuế cũng đã cố gắng xây dự kho dữ
liệu thuế nhưng dữ liệu về thuế còn hạn chế.

Biến doanh nghiệp bị phát hiện vi phạm thuế là
biến có tác động tích cực và lớn nhất đối với thuế
thu nhập doanh nghiệp. Điều này chứng tỏ các
doanh nghiệp vi phạm bị xử lý và truy thu thuế phải
nộp thuế rất hơn các doanh nghiệp khác không bị cơ
quan thuế kiểm tra. Vì vậy, thanh tra, kiểm tra và xử
lý là công việc cần làm ngay để tránh tình trạng thất
thu thuế.

Kết quả hồi quy cũng cho thấy các doanh nghiệp
hoạt động trong lĩnh vực thương mại dịch vụ đóng
thuế thu nhập doanh nghiệp nhiều hơn các doanh
nghiệp khác. Mặc khác, quy mô và kinh nghiệm
doanh nghiệp càng nhiều cũng giúp TP. HCM thu
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thuế thu nhập doanh nghiệp được nhiều hơn.

5. Kết luận và kiến nghị

Chuyển giá có tác động tiêu cực đến thuế thu
nhập doanh nghiệp hay nói cách khác, các doanh
nghiệp FDI dùng thủ đoạn chuyển giá để gian lận
thuế. Các chiêu thức chủ yếu là nâng giá đầu vào, hạ
giá đầu ra, nâng giá trị vốn góp và nâng các chi phí
khác như chi phí quản lý, chi phí nhân công, chi phí
mua sắm tài sản cố định,… Các doanh nghiệp lợi
dụng chính sách ưu đãi thuế để trốn và nợ thuế. Vì
vậy, việc thanh tra, kiểm tra và xử lý các doanh
nghiệp vi phạm thuế có ý nghĩa lớn lao trong việc
giải quyết vấn đề trốn thuế hiện nay ở TP. HCM.
Doanh thu và kinh nghiệm doanh nghiệp càng nhiều
càng giúp Cục Thuế TP. HCM thu được nhiều thuế
hơn.

Để giải quyết vấn đề trốn thuế thông qua chuyển
giá, chúng ta cần thực hiện một số giải pháp như
sau. Một là, hoàn thiện hành lang pháp lý về chống
chuyển giá. Chúng ta cần xây dựng luật chống
chuyển giá để làm cơ sở pháp lý vững chắc cho các
cơ quan thực thi pháp luật chống chuyển giá trốn
thuế. Hai là, nhà nước nên thay đổi chính sách ưu đã
về thuế sao cho các doanh nghiệp không lợi dụng
được chính sách ưu đãi để trốn thuế bằng việc thực
hiện chính sách trợ cấp, trợ giá hay hỗ trợ phát triển

cơ cấu hạ tầng. Mặc khác, nhà nước nên hạn chế tối
đa các chính sách xã hội trong ưu đãi thuế. Ba là,
thành lập bộ phận tình báo và điều tra thuế. Khi có
thông tin gian lận thuế thì lập tức nhắc nhở và xử
phạt các trường hợp vi phạm. Cục thuế cũng nên
tiến hành thanh tra và kiểm tra thuế đột xuất và định
kỳ. Việc làm này sẽ răn đe các doanh nghiệp, phát
hiện và xử lý kịp thời hành vi chuyển giá. Bốn là,
hoàn thiện hệ thống thông tin, dữ liệu về người nộp
thuế. Năm là, nhà nước nên bắc buộc các doanh
nghiệp FDI nộp thuế trước khi thông quan. Trong
những trường hợp cần thiết vẫn cho doanh nghiệp
thông quan nhưng yêu cầu doanh nghiệp phải trả lãi
chậm nộp thuế trong thời gian bảo lãnh. Cuối cùng,
để chống chuyển giá, chúng ta phải kết hợp đồng bộ
của các cơ quan chức năng trong việc kiểm soát máy
mọc thiết bị, nguyên vật liệu nhập khẩu từ khâu kêu
gọi đầu tư, duyệt, cấp phép, quá trình thực hiện và
quá trình thanh tra, kiểm tra, thu thuế. Để làm được
việc này tốt, các cơ quan liên quan đến FDI cần nắm
vững và cần cung cấp giá thị trường về xuất khẩu và
nhập khẩu các mặt hàng liên quan đến FDI. Mặc
khác, để cải thiện tình trạng thu thuế thu nhập doanh
nghiệp, TP. HCM nên khuyến khích các doanh
nghiệp có nhiều kinh nghiệm, có quy mô lớn và hoạt
động trong ngành thương mại dịch vụ đầu tư mở
rộng sản xuất kinh doanh.r
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